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1. GIỚI THIỆU 
Vấn đề kiểm soát và thống kê chỉ số điện năng tiêu thụ từ xa đang được các giới chức ngành 

điện đặc biệt quan tâm. Với sự trợ giúp của máy tính, các chip thu thập và xử lý dữ liệu cho phép 
thực hiện công việc này đạt được hiệu quả cao nhất và tiết kiệm chi phí. Bài báo đã nghiên cứu 
thiết kế các card đọc dữ liệu trên điện kế tại hộ tiêu thụ, card thu thập dữ liệu tại Điện Lực tương 
ứng với dữ liệu được truyền về từ điện kế của hộ tiêu thụ thông qua hệ thống đường dây điện 
thoại và song song là xây dựng một phần mềm hoàn chỉnh phục vụ cho công tác kiểm soát và 
thống kê chỉ số điện năng tiêu thụ từ xa.    

2. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀ THỐNG KÊ CHỈ SỐ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ TỪ XA 
Hệ thống kiểm soát và thống kê chỉ số điện năng tiêu thụ từ xa có thể được xem như một hệ 

thống được cấu thành bởi 3 thành phần: 
*Điện kế - Hộ tiêu thụ  

 *Môi trường truyền dữ liệu giữa hộ tiêu thụ và điện lực  
 *Trung tâm thu thập và xử lý dữ liệu – Điện lực  
Hiện tại để có thể đo lường được điện năng tiêu thụ 1 pha của các hộ tiêu thụ, các điện lực 

chủ yếu phải sử dụng các loại điện kế để xác định đại lượng này. Về cơ bản có 2 chủng loại điện 
kế:  

- Điện kế cơ.  
- Điện kế điện tử.  
Tuy nhiên với xu hướng phát triển vượt bậc của ngành điện cùng với sự phát triển của công 

nghệ điện tử, điện kế điện tử với các ưu điểm của mình chắc chắn trong tương lai gần sẽ được các 
Điện lực đưa vào sử dụng và cũng dựa trên xu hướng này, nghiên cứu sẽ được thực hiện trên cơ 
sở chủng loại điện kế điện tử. Nhưng hiện nay, đa số các chủng loại điện kế điện tử xuất hiện ở 
Việt Nam và đang được ngành điện sử dụng đều không có phần giao tiếp. Để giải quyết được vấn 
đề đọc chỉ số điện năng tiêu thụ từ xa, đòi hỏi phải xây dựng và thiết kế một card giao tiếp. 

Card giao tiếp điện kế điện tử dùng để đọc chỉ số của điện kế được thiết kế trên cơ sở giải mã 
các tín hiệu truyền từ vi điều khiển đến IC lái LCD, thể hiện chỉ số điện năng. Và từ các tín hiệu 
đã giải mã được này, chúng ta có thể sử dụng nó để chuyển lên môi trường truyền cụ thể là 
chuyển thành các tone DTMF(Dual Tone Multi Frequency) đưa lên đường dây điện thoại để 
truyền về trung tâm điều khiển thực hiện giải quyết các vấn đề đặt ra của nghiên cứu. Và đây 
cũng chính là điểm mới mà đã được nghiên cứu và phát triển trên cơ sở các điện kế điện tử 



 

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý cho hệ thống kiểm soát và thống kê chỉ số điện năng tiêu thụ từ xa đề xuất 

.

 
 

Hình 2. Sơ đồ nguyên lý Card giao tiếp điện kế điện tử 

 
 
 

Hình 3. Card giao tiếp điện kế điện tử  
 

Tương ứng như vậy để có thể thu thập được chỉ số điện năng tiêu thụ của khách hàng thì ngay 
tại trung tâm thu thập và xử lý dữ liệu (Điện Lực) sẽ phải có một card giao tiếp để thu thập các dữ 
liệu và card này cũng đã được nghiên cứu và thiết kế một cách thành công cho công tác thu thập 
dữ liệu. Sau đó dữ liệu sẽ được truyền về máy tính trung tâm thông qua cổng COM (RS232) của 
máy tính, thực hiện thao tác lưu trữ và xử lý dữ liệu. 

 

 



 
Hình 4. Sơ đồ nguyên lý hệ thống thu thập dữ liệu tại Điện Lực 

 
Hình 5. Card thu thập chỉ số điện năng tiêu thụ tại Điện Lực 

Để thông tin có thể truyền đi được từ hộ tiêu thụ đến trung tâm thu thập và xử lý chỉ số điện 
năng tiêu thụ thì cần thiết phải có một môi trường truyền. Môi trường truyền chính là đường kết 
nối vật lý giữa hai thiết bị để thông tin được truyền qua lại. 

- Môi trường truyền thông có thể là hữu tuyến như: cáp dẫn trực tiếp, PLC, đường dây điện 
thoại. 

- Môi trường truyền thông có thể là vô tuyến như: radio, microwave. 
Trong các phương thức truyền này thì đường dây điện thoại cố định hiện nay đã bao phủ rộng 

khắp và đây cũng chính là ưu điểm để có thể giúp tiết kiệm chi phí lắp đặt thêm các hệ thống bổ 
sung khác. Và phương án truyền chỉ số điện năng tiêu thụ giữa điện kế điện tử tại hộ tiêu thụ đến 
các chi nhánh điện được chọn sẽ là phương án truyền thông qua đường dây điện thoại cố định.  

3. XÂY DỰNG PHẦN MỀM THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐIỆN KẾ ĐIỆN TỬ TỪ 
XA 

“Trung tâm thu thập dữ liệu điện kế điện tử” là chương trình đầu cuối chạy trên nền máy vi 
tính của hệ thống thiết bị thu thập dữ liệu điện năng tiêu thụ từ xa, cho phép thu thập dữ liệu bằng 
tay và tự động giá trị điện năng tiêu thụ của tất cả hộ tiêu thụ thông qua đường dây điện thoại một 
cách nhanh chóng và dễ dàng nhất với giao diện trực quan, dễ sử dụng. 



 
Hình 6. Giao diện phần mềm thu thập và xử lý dữ liệu được cài đặt và sử dụng tại Điện Lực 

3.1. Các công nghệ được sử dụng 
“Trung tâm thu thập dữ liệu điện kế điện tử” được thiết kế trên nền công nghệ .NET 2.0 mới 

nhất của Microsoft, do đó kế thừa tất cả những ưu điểm mà công nghệ này mang lại.  
Ngoài ra, chương trình còn thay đổi phương pháp lưu trữ cơ sở dữ liệu truyền thống bằng hệ 

thống cơ sở dữ liệu trên nền XML đang được quan tâm và sử dụng trong hầu hết các chương trình 
hiện nay. 

3.2. Cấu trúc chương trình 
Chương trình bao gồm 1 thư mục chính chứa tập tin chạy và 2 thư mục con: images, chứa 

hình ảnh và data, chứa dữ liệu thông tin điện kế của các hộ tiêu thụ mà trung tâm quản lý. 

 
Hình 7. Cấu trúc chương trình 

Trong đó: 



• dongia.xml: là tập tin chứa giá của 1 kWh điện, để thay đổi giá này hãy dùng một chương 
trình soạn thảo văn bản nào đó mở tập tin này và sửa lại giá trị bên trong. 

• data: là thư mục chứa tất cả các tập tin dữ liệu về thông tin khách hàng và giá trị điện 
năng tiêu thụ, hiện tại với mục đích mô phỏng chương trình chỉ cho phép quản lý tối đa 
24 hộ tiêu thụ, mỗi hộ tiêu thụ sẽ tương ứng với tập tin có chỉ số đi kèm, để thay đổi 
thông tin chỉ cần truy cập và sửa đổi trực tiếp bên trong tập tin này.  
Chương trình được thiết kế thi hành theo 2 chế độ là: lấy dữ liệu bằng tay và tự động lấy 

dữ liệu theo thời điểm định trước.  

4. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KIỂM SÓAT VÀ THỐNG KẾ CHỈ 
SỐ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ TỪ XA  

Nhìn chung, nguyên tắc hoạt động của hệ thống kiểm soát và thống kê chỉ số điện năng tiêu 
thụ từ xa được dựa chủ yếu trên nguyên tắc hoạt động của 2 thành phần: 

- Thiết bị đo điện năng (một điện kế điện tử và card giao tiếp điện kế điện tử với trung tâm 
thông qua đường dây điện thoại) đặt tại nơi sử dụng điện (hộ tiêu thụ) có nhiệm vụ đo đạc và lưu 
trữ giá trị điện năng tiêu thụ của khách hàng. 

- Thiết bị thu thập dữ liệu đặt tại trạm trung tâm các chi nhánh điện (card thu thập dữ liệu, 
máy tính có cài đặt phần mềm thu thập và xử lý dữ liệu). Thiết bị thu thập dữ liệu giữ nhiệm vụ 
quay số đến các số điện thoại trong danh sách được lưu sẵn (danh sách các số điện thoại khách 
hàng) và truyền dữ liệu điện năng tiêu thụ của các khách hàng về máy tính để lưu trữ, xử lý và in 
hóa đơn tiền điện tương ứng. Mọi hoạt động của thiết bị này được điều khiển bằng phần mềm từ 
máy vi tính nên có tính linh động cao. Sau mỗi chu kỳ định trước (thường là 1 tháng) thiết bị thu 
thập dữ liệu trung tâm sẽ quay số điện thoại gọi đến đầu cuối khách hàng. Tại đây, thiết bị lưu trữ 
nhận được tín hiệu quay số của trung tâm tự động nhấc máy và phát tín hiệu bắt tay liên lạc. Sau 
khi hai bên đã bắt tay được với nhau thì thiết bị đo điện năng sẽ phát các thông tin về việc sử 
dụng điện năng của khách hàng về cho trung tâm. 

5. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

Toàn bộ sản phẩm bao gồm card giao tiếp đọc chỉ số điện năng tiêu thụ trên điện kế điện tử, 
card thu thập dữ liệu được truyền về từ điện kế và phần mềm thu thập, xử lý dữ liệu được cài đặt 
tại Điện Lực đã được sử dụng thử nghiệm trong phạm vi lưới điện phân phối của khu vực 
TP.HCM với kết quả thu thập được rất đáng tin cậy tương ứng tốc độ đọc và truyền dữ liệu từ 5 – 
6 giây cho một hộ tiêu thụ. 

6. KẾT LUẬN 

Với các kết quả đạt được từ nghiên cứu có thể thấy hệ thống kiểm soát và thống kê chỉ số 
điện năng tiêu thụ từ xa qua đường dây điện thoại đã đáp ứng được nhu cầu tự động hóa và hiện 
đại hóa các khâu trong ngành điện. Hệ thống này có thể được triển khai cho các hộ tiêu thụ trong 
thành phố với chi phí đầu tư chấp nhận được. Việc ứng dụng hệ thống ghi chỉ số tự động sẽ cho 
phép tiết kiệm thời gian và chi phí cho các Điện lực.  
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